
■ HL100-A / HL100-D

■ HL300-A / HL300-D

■ HL200-A / HL200-D

▍Suffix code

▍Specifications

• Do not install the product in humid or wet places.
• Use the AC power input wire with a thickness of 1.5SQ or more.
• Please  contact the electric construction lighting company for LED lighting work.
• Do not handle the light with wet tools or  wet hands, and do not use chemical cleaners.
• Do not drop the product or apply excessive force to it.
• After checking the supply voltage of the LED lighting, check the product connection method and specifications, and 

then connect the power.
• Please consult a specialist when using the product in special environments.
• When connecting the power cable to the product, be sure to turn off the power first.

■ HL100-A / HL200-A / HL300-A

110 - 220 V a.c. (50/60 Hz)

■ HL100-D / HL200-D / HL300-D

24 V d.c. (non-polar)

▍Dimensions

Model Code Content

HL ⃞ ⃞ ⃞ - ⃞ Basic type panel lamp

Size

1 0 0 Length/225.5mm

2 0 0 Length/285.5mm

3 0 0 Length/345.5mm

Input voltage type
A 110 - 220 V a.c.

D 24 V d.c.

▍Connection diagrams

Light

HL series
Thank you for purchasing Hanyoung Nux products. Please read the instruction 
manual carefully before using this product, and use the product correctly. 
Also, please keep this manual where you can view it any time.	
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INSTRUCTION MANUAL

▍Safety information

   DANGER Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury

   WARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury

Please read the safety information carefully before the use, and use the product correctly.
The alerts declared in the manual are classified into Danger and Warning according to their importance.

• The input/output terminals are subject to electric  shock risk. Never let the input/output terminals come in contact 
     with your body or conductive substances.

DANGER

WARNING
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28, Gilpa-ro 71beon-gil,  Michuhol-gu, 
Incheon, Korea TEL : +82-32-876-4697 
http://www.hanyoungnux.com

HANYOUNGNUX CO.,LTD

Model name HL100 HL200 HL300

Optical 
properties

Lens color Transparent

Light color (default) Daylight color

Color temperature 
(default) 6,000 ~ 7,000 K

Rated 
lumen

DC 459 lm 449  lm 459 lm

AC 509 lm 1044 lm 1063 lm

Brightness
(at 1 m)

DC 156 lux 149 lux 156 lux

AC 205 lux 318 lux 368 lux

Light 
efficiency

DC 147 lm/W 148 lm/W 151 lm/W

AC 102 lm/W 109 lm/W 110 lm/W

General
specifications

LED model LG Innotek G3 series (LEMWS59R80FZ) LM80 certification

LED chip characteristics Robust immunity to electrostatic discharge (ESD)
(with Zener diode protection circuit inside the LED chip)

Product life 
(LED standard) Min. 50,000 hours

Rated voltage
(Frequency)

DC 24 V d.c. (non-polar)

AC 220 V a.c. (50/60 Hz)

Current 
consumption(A)

DC 0.130 0.126 0.127 

AC 0.023 0.046 0.046 

Power 
consumption(W)

DC 3.13 3.03 3.05

AC 5.0 9.6 9.7 

Color 
rendering 

index

DC 89 89 88

AC 88 87 88

Reliability

Dielectric strength 3,000 V a.c., 60 Hz, 1 minute No abnormality

Operating temperature -20 ℃ ~ +60 ℃

ON/OFF test ON/OFF repeated test 50,000 times every 3 seconds No abnormality

Aging test Over 96 hours of operation at rated voltage No abnormality

Approval
DC

AC

Weight
DC 102 g 124 g 148 g

AC 106 g 130 g 150 g

www.npower.com.vn
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NEW

Mã hàng HL-100 HL-200 HL-300

Hình dạng ngoài

Đặc tính kỹ thuật quang học
Trong suốtTrong suốtTrong suốtMàu

Màu ánh sáng (mặc định) Ánh sáng tự nhiên
Nhiệt độ màu (mặc định) 6,000 ~ 7,000 K

Tổng  quang
thông

AC 509 lm 1063 lm1044 lm
DC -

Độ sáng
(ở 1m)

AC 205 lux 318 lux 368 lux
DC -

110 lm/W109 lm/W102 lm / WHiệu quả ánh sáng
Thông số kỹ thuật chung

Mã hàng HL-100 HL-200 HL-300
Mã hàng LED được sử dụng Chứng nhận LM80 của dòng LG Innotek G3 (LEMWS59R80FZ)

Tuổi thọ sản phẩm Hơn 50.000 giờ
Điện áp AC 110-220 V A.C

DC 12-24 V D.C
Tần số 50/60 Hz

Dải điện áp hoạt động 100-240 V A.C

Dòng tiêu thụ (A)
-

0.023 0.046 0.046

Công suất tiêu thụ
-

5 W 10 W 10 W
Độ bền điện AC : 3,000 V A.C, 60 Hz, 1 phút

88Kết xuất màu 87
Nhiệm vụ

Các bài kiểm tra Điều kiện thi Kết quả
AC : 3,000 V A.C, 60 Hz, 1 phútĐộ bền điện Sạch 

Nhiệt độ hoạt động -20 °C ~ +60 °C Sạch
Tắt và lặp lại 1.000 lần sau mỗi 3 giâyON/OFF kiểm tra lặp lại Sạch

Hoạt động hơn 96 giờ với đầu vào đánh giáKiểm tra lão hóa Sạch
Tiêu chuẩn

10.6Trọng lượng (g) 13 15

Thông số kỹ thuật

Thông tin
HL Đèn bảng điều khiển đa năng

Kích thước và đầu ra
1 0 0 5 W
2 0 0 10 W
3 0 0 10 W

Phương pháp công suất đầu vào
A 110-220 V A.C
D 12-24 V D.C

Mã đặt hàng

HL series

Đèn Bảng Điều Khiển 

Ký hiệuMã hàng
□ □ □ □

định mức

Đặc điểm của chip LED sử dụng Diode Zener được tích hợp sẵn trong mạch bên trong của chip LED. Độ bền ESD mạnh thông qua mạch bảo vệ.

88

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của NPOWER 
Bản quyền nội dung thuộc về công ty Hanyoung Nux 
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▍형명구성

▍사 양

• 습기가 많은 곳이나 물기가 있는 곳에 설치를 금합니다.

• AC 전원 입력 전선의 굵기는 1.5SQ 이상으로 사용 하십시오.

• LED 조명 공사는 전기공사업체에 의뢰하여 주시기 바랍니다.

• 물에 젖은 공구류, 젖은 손으로 조명을 취급하거나 화학세척제를 사용하시면 안됩니다.

• 제품을 떨어뜨리거나 무리한 힘을 가하지 마십시오.

• LED 조명의 공급전압을 확인한 후 제품 연결방법 및 스펙을 확인 후 전원을 연결 하십시오.

• 특수한 환경에서 사용시 전문가와 상의 후 사용바랍니다.

• 제품에 전원선 연결 시 반드시 전원을 차단하고 연결하여 주십시오.

▍외형치수

형명 형번 내용

HL ⃞ ⃞ ⃞ - ⃞ 기본형 판넬램프 (Basic type panel lamp)

제품형태

1 0 0 길이/225.5mm

2 0 0 길이/285.5mm

3 0 0 길이/345.5mm

입력 전원 방식
A 110 - 220 V a.c.

D 24 V d.c.

모델 HL100 HL200 HL300

광학특성

렌즈색상 투명 

조명색(기본) 주광색

색온도(기본) 6,000 ~ 7,000 K

전광 선속
DC 459 lm 449  lm 459 lm

AC 509 lm 1044 lm 1063 lm

직하조도
(at 1m)

DC 156 lux 149 lux 156 lux

AC 205 lux 318 lux 368 lux

광효율
DC 147 lm/W 148 lm/W 151 lm/W

AC 102 lm/W 109 lm/W 110 lm/W

일반사양

사용 LED LG 이노텍 G3계열 (LEMWS59R80FZ) LM80인증

사용 LED 칩 특징 정전기 방전(ESD) 내성이 강함 (LED칩 내부에 제너다이오드 보호회로 포함)

제품 수명(LED 기준) 50,000 시간 이상

정격 전압
(주파수)

DC 24 V d.c. (무극성)

AC 220 V a.c. (50/60 Hz)

소비전류 (A)
DC 0.130 0.126 0.127 

AC 0.023 0.046 0.046 

소비전력(W)
DC 3.13 3.03 3.05

AC 5.0 9.6 9.7 

연색지수
DC 89 89 88

AC 88 87 88

신뢰성

내전압 3,000 V a.c., 60 Hz, 1분 이상없음

 동작온도 -20 ℃ ~ +60 ℃

ON/OFF 시험 ON/OFF 반복시험 3초 간격으로 50,000회 소등과 점등 반복 이상없음

노화시험 (Aging Test) 정격전압 96시간 이상 동작 이상없음

획득규격
DC

AC

중량
DC 102 g 124 g 148 g

AC 106 g 130 g 150 g

■ HL100-A / HL100-D

■ HL300-A / HL300-D

■ HL200-A / HL200-D

▍결선도

▍안전상 주의사항

   위 험 지키지 않을 경우, 사망 또는 중상에 이르는 결과를 낳는 절박한 위험 상황을 표시하고 있습니다.

   경 고 지키지 않을 경우, 사망 또는 중상이 발생할 가능성이 예상되는 내용을 표시하고 있습니다.

위 험

경 고

• 입·출력 단자는 감전의 위험이 있으니 신체 및 통전물이 절대로 접촉 되지 않도록 하십시오.

사용전에 안전에 관한 주의사항을 잘 읽어 주시고 올바르게 사용하여 주십시요.
설명서에 표시된 주의사항은 중요도에 따라 위험, 경고 심벌로 구분하고 있습니다.

■ HL100-A / HL200-A / HL300-A

110 - 220 V a.c. (50/60 Hz)

■ HL100-D / HL200-D / HL300-D

24 V d.c. (무극성)

조명등

HL series
(주)한영넉스의 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.  
본 제품을 사용하시기 전에 사용설명서를 잘 읽은 후에 올바르게 사용해 주십시오.
또한, 사용설명서는 언제라도 볼 수 있는 곳에 반드시 보관해 주십시오.	
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취급설명서

HL-100
215.5
225.5

30.2
Ă5.2

HL-300

335.5
345.5

Ă5.2

285.5
275.5

Ă5.2

HL-200
30.2

30.2

120.0 51.554.0

180.0 51.554.0

240.0 51.554.0

HL-500

515.5
525.5

Ă5.2

37
.2

30.2

420.0 51.554.0

37
.2

37
.2

37
.2

HL-100
215.5
225.5

30.2
Ă5.2

HL-300

335.5
345.5

Ă5.2

285.5
275.5

Ă5.2

HL-200
30.2

30.2

120.0 51.554.0

180.0 51.554.0

240.0 51.554.0

HL-500

515.5
525.5

Ă5.2

37
.2

30.2

420.0 51.554.0

37
.2

37
.2

37
.2

HL-100
215.5
225.5

30.2
Ă5.2

HL-300

335.5
345.5

Ă5.2

285.5
275.5

Ă5.2

HL-200
30.2

30.2

120.0 51.554.0

180.0 51.554.0

240.0 51.554.0

HL-500

515.5
525.5

Ă5.2

37
.2

30.2

420.0 51.554.0

37
.2

37
.2

37
.2

HL-100
215.5
225.5

30.2
Ă5.2

HL-300

335.5
345.5

Ă5.2

285.5
275.5

Ă5.2

HL-200
30.2

30.2

120.0 51.554.0

180.0 51.554.0

240.0 51.554.0

HL-500

515.5
525.5

Ă5.2

37
.2

30.2

420.0 51.554.0

37
.2

37
.2

37
.2

HL-100
215.5
225.5

30.2
Ă5.2

HL-300

335.5
345.5

Ă5.2

285.5
275.5

Ă5.2

HL-200
30.2

30.2

120.0 51.554.0

180.0 51.554.0

240.0 51.554.0

HL-500

515.5
525.5

Ă5.2

37
.2

30.2

420.0 51.554.0

37
.2

37
.2

37
.2

HL-100
215.5
225.5

30.2
Ă5.2

HL-300

335.5
345.5

Ă5.2

285.5
275.5

Ă5.2

HL-200
30.2

30.2

120.0 51.554.0

180.0 51.554.0

240.0 51.554.0

HL-500

515.5
525.5

Ă5.2

37
.2

30.2

420.0 51.554.0

37
.2

37
.2

37
.2

인천광역시 미추홀구 길파로 71번길 28
고객지원센터 1577-1047 
http://www.hanyoungnux.co.kr

(주)한영넉스
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